HỘI THẢO VỀ “GIỚI VÀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ XÃ HỘI”

(Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ngày 31/10 và 01/11/2009)

PAGE  
HỘI THẢO VỀ “GIỚI VÀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ XÃ HỘI”

(Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ngày 31/10 và 01/11/2009)
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 Bộ trưởng Bộ tư pháp

Trên cơ sở Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 47) và Luật bình đẳng giới (Điều 21 và Điều 22), trong quá trình soạn thảo Luật nuôi con nuôi, Ban soạn thảo cũng đã trao đổi về vấn đề có hay không có vấn đề giới, nói cách khác là yêu cầu thiết lập sự bình đẳng nam nữ trong lĩnh vực nuôi con nuôi, cũng như tác động của việc thi hành Luật sau này đối với vấn đề bình đẳng nam nữ. Sau nhiều lần trao đổi, Ban soạn thảo đã đi đến nhất trí rằng, dự án Luật nuôi con nuôi không có vấn đề nổi cộm về bình đẳng nam nữ. Bởi những lý do cơ bản sau:

Thứ nhất, xét một cách tổng thể, thì nuôi con nuôi là hiện tượng xã hội mang tính nhân đạo, làm phát sinh quan hệ cha mẹ và con lâu dài, ổn định giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi, bảo đảm người được nhận làm con nuôi (trẻ em không có gia đình) được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục một cách tốt nhất trong môi trường gia đình. Vì thế, mọi việc nuôi con nuôi đối với trẻ em, không kể là trẻ em trai hay trẻ em gái, đều phải hướng đến mục đích đó. Dự thảo Luật nuôi con nuôi đã quy định theo hướng như vậy. Còn xét về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, thì dự thảo Luật điều chỉnh một cách chung nhất đối với quan hệ nuôi con nuôi liên quan đến cả hai giới nam và nữ, không thiên về một giới cụ thể nào. Về nguyên tắc, mọi cá nhân hay cặp vợ chồng, nếu có đủ điều kiện thì đều được nhận nuôi con nuôi; mọi trẻ em, không phân biệt nam nữ, nếu có đủ điều kiện và đúng đối tượng, đều có thể được nhận làm con nuôi. Nội dung xuyên suốt của dự thảo Luật đã quy định trên nguyên tắc bình đẳng như vậy.
Thứ hai, theo quy định tại Điều 47 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Điều 21 Luật bình đẳng giới, trên quan điểm yêu cầu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, Ban soạn thảo thấy rằng, dự thảo Luật điều chỉnh việc nuôi con nuôi chủ yếu đối với trẻ em - đối tượng từ 15 tuổi trở xuống, chủ yếu là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, không có gia đình - thuộc cả hai giới nam và nữ. Với mục đích bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em, không kể trẻ em nam hoặc trẻ em nữ, dự thảo Luật (Điều 14 và Điều 30) đã đưa ra quy định chung về điều kiện và đối tượng trẻ em được cho làm con nuôi. Quy định này được áp dụng cho trẻ em thuộc cả hai giới mà không có sự phân biệt. Theo đó, khi trẻ em có đủ điều kiện và thuộc diện được cho làm con nuôi, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết cho trẻ em làm con nuôi theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định mà không đặt vấn đề ưu tiên cho trẻ em trai hay trẻ em gái được làm con nuôi. 
Tham khảo pháp luật của các nước cho thấy, không nước nào phân biệt điều kiện, trình tự thủ tục để áp dụng riêng đối với trẻ em trai hay trẻ em gái khi được nhận làm con nuôi, cũng không có quy định ưu tiên cho trẻ em thuộc một giới cụ thể nào. Tương tự như vậy, pháp luật các nước cũng không có quy định phân biệt về điều kiện nuôi con nuôi đối với người nhận con nuôi là phụ nữ hay đàn ông, cũng như không có quy định thuận lợi hay ưu tiên hơn khi giải quyết việc nuôi con nuôi cho người nhận con nuôi độc thân thuộc phái nam hay phái nữ. Giống như các lĩnh vực khác, mọi quy định về nuôi con nuôi đều được áp dụng chung trên nguyên tắc bình đẳng đối với mọi công dân.

Thứ ba, xét về phía người nhận con nuôi, dự thảo Luật cũng không đưa ra quy định để áp dụng riêng đối với người nhận con nuôi độc thân là đàn ông hay phụ nữ, mà áp dụng chung cho mọi đối tượng, khi có đủ điều kiện và nguyện vọng nhận nuôi con nuôi. Như vậy, Luật nuôi con nuôi thực sự tạo ra cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, không kể đàn ông hay phụ nữ, nếu có đủ điều kiện và nguyện vọng, đều được nhận trẻ em làm con nuôi.
Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật cần có quy định riêng để áp dụng đối với người nhận con nuôi là phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng sinh con. Ban soạn thảo thấy rằng, vấn đề bảo đảm quyền làm mẹ của phụ nữ nói chung, quyền nuôi con nuôi của phụ nữ thuộc đối tượng kể trên nói riêng, nhất là việc ưu tiên, miễn, giảm một số điều kiện, thủ tục nào đó - là những vấn đề liên quan đến chính sách xã hội, cũng như các biện pháp hỗ trợ để bảo đảm thi hành Luật sau này - thì nên để các văn bản hướng dẫn của Chính phủ hoặc Bộ chủ quản quy định, như thế hợp lý hơn.  
Thứ tư, trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi, cũng phải bảo đảm quyền được thể hiện ý kiến, quyền được lựa chọn của trẻ em để tránh tư tưởng áp đặt từ phía người lớn theo kiểu “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”; đồng thời cũng phải tính đến nguyện vọng và lợi ích chính đáng của người nhận con nuôi. Do đó, nếu người nhận con nuôi thể hiện nguyện vọng chính đáng là muốn nhận trẻ em thuộc một giới tính nào đó (nam hoặc nữ) làm con nuôi, thì nguyện vọng đó cũng phải được tôn trọng mà không nên coi đó là sự phân biệt đối xử. 
Thực tiễn giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong những năm qua cho thấy, đại đa số các gia đình cha mẹ nuôi người nước ngoài không nêu ra yêu cầu cụ thể về giới tính của trẻ em cần xin nhận làm con nuôi, mà họ chỉ nêu nguyện vọng chung chung là “muốn nhận một trẻ em nam hoặc nữ làm con nuôi”. Nhưng thực tiễn giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước cho thấy, người xin nhận con nuôi thường tự liên hệ (với gia đình, cơ sở y tế hoặc cơ sở nuôi dưỡng) để xin trẻ em làm con nuôi, sau đó đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Trong những trường hợp này, họ cũng thường quan tâm đến giới tính của trẻ em cần xin nhận làm con nuôi. Do đó, Ban soạn thảo thấy rằng, ở đây cần có sự dung hòa lợi ích chính đáng giữa việc “tìm gia đình cho trẻ em” với việc “giới thiệu trẻ em cho gia đình cha mẹ nuôi”. Nếu dự thảo Luật quy định nghiêm cấm việc lựa chọn giới tính khi nhận trẻ em làm con nuôi, thì e rằng quá cứng và không phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống đạo lý người Việt Nam, cũng như tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người nhận con nuôi trong nước. Bởi nếu chỉ căn cứ vào nguyện vọng của người nhận con nuôi là muốn nhận trẻ em thuộc một giới tính cụ thể nào đó làm con nuôi mà kết luận là “có sự phân biệt về giới” để từ chối giải quyết việc nuôi con nuôi, thì hoàn toàn không có cơ sở thuyết phục.
Trong các Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam với các nước, cũng như Công ước Lahay về nuôi con nuôi mà Nhà nước ta đang chuẩn bị tham gia, đều không có quy định về vấn đề này. 

Từ những lý do trên đây, Ban soạn thảo thấy rằng, việc bảo đảm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận làm con nuôi, được chăm sóc, nuôi dưỡng, trưởng thành trong môi trường gia đình, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em - là mục đích cơ bản mang tính nhân đạo sâu sắc của dự Luật nuôi con nuôi. Báo cáo thẩm tra chính thức của Ủy ban pháp luật của Quốc hội về dự án Luật nuôi con nuôi cũng đồng tình với quan điểm này và cũng không đề cập đến vấn đề giới. 
Tuy vậy, Bộ Tư pháp thấy rằng, mặc dù không có vấn đề nổi cộm về giới, nhưng để bảo đảm chặt chẽ hơn và thực hiện tốt hơn nguyên tắc bình đẳng trong lĩnh vực nuôi con nuôi, thì có thể bổ sung quy định có tính nguyên tắc vào khoản 2 Điều 3 như sau: “...Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được nhận làm con nuôi và người nhận con nuôi trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng, không phân biệt nam nữ, tự nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội”. Nguyên tắc này sẽ là cơ sở cho việc xem xét áp dụng các điều kiện, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi đối với người nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi một cách công bằng. Đồng thời, tiếp thu ý kiến của Ủy ban pháp luật của Quốc hội, có thể bổ sung một số căn cứ quy định tại Điều 13 (các hành vi bị cấm), đặc biệt căn cứ quy định tại khoản 3 “việc nuôi con nuôi xuất phát từ định kiến giới, dẫn đến sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ” làm cơ sở để đề nghị Tòa án nhân dân quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi. Đây được coi là biện pháp mạnh nhằm bảo đảm việc nuôi con nuôi được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa nam và nữ. 

Bên cạnh đó, hiện nay Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi) cũng đang tiến hành xây dựng hệ cơ sở dữ liệu để thống kê, quản lý tình hình nuôi con nuôi trong và ngoài nước theo chuẩn mực của Công ước Lahay, trong đó có những tiêu chí thống kê cụ thể (về độ tuổi, giới tính, tình trạng nhân thân... của trẻ em) để phục vụ cho công tác quản lý, cũng như nghĩa vụ báo cáo quốc gia sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Công ước Lahay. Đây cũng là hoạt động nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách và nâng cao biện pháp bảo đảm tốt hơn sự bình đẳng giới trong lĩnh vực nuôi con nuôi./.
